
CỤC THỐNG KÊ TP. HCM

Mã
số

Kế hoạch 
năm 2012

Chính thức  
tháng 6

Chính thức 
6 tháng

Dự tính 
 tháng  7

A B 1 2 3 4
Tổng số (01=02+09+14) 01 16,067,482     1,708,210       6,810,302       1,453,200      

1. Vốn ngân sách Nhà nước
    (02=03+05+06+07) 02 15,063,004     1,623,866       6,458,432       1,355,659      
   - Vốn cân đối ngân sách tỉnh 03 12,847,004     1,457,130       5,336,453       1,230,639      
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 04
   - Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 05 216,000          12,450            92,330            14,520           
   - Vốn nước ngoài (ODA) 06 2,000,000       154,286          1,029,649       110,500         
   - Xổ số kiến thiết 07
   - Vốn khác 08
2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện
    (08=09+11+12) 09 970,684          83,744            348,581          96,421           
   - Vốn cân đối ngân sách huyện 10 970,684          83,744            348,581          96,421           
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 11
   - Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 12
   - Vốn khác 13
3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã
    (13=14+16+17) 14 33,794            600                 3,289              1,120             
   - Vốn cân đối ngân sách xã 15 33,794            600                 3,289              1,120             
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 16
   - Vốn Q, H hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 17
   - Vốn khác 18
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